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Câu I (3.5 điểm) Cho các ma trận 
1 2 3 2 1 5 7 4
2 1 4 ; 4 2 7 5 ; 4

2 7 9 2 1 2 8
A m m m B C

a

-é ù é ù é ù
ê ú ê ú ê ú= + = - =ê ú ê ú ê ú
ê ú ê ú ê ú-ë û ë û ë û

. 

1. (1.25 đ) Tìm m  để ma trận A  khả nghịch. Từ đó tính 1det( )A- . 
2. (1.25 đ) Với 1m = , tìm ma trận X  sao cho .A X C=   
3. (1.0 đ) Tìm a  sao cho ma trận B  có hạng bằng 2. 

 

Câu II (2.5 điểm)  Trong không gian vectơ !3  cho tập S = u = (x, y, z)∈!3 −x + 2y + z = 0{ } . 

1. (1.0 đ) Chứng minh rằng S  là không gian vectơ con của !3 .  
2. (1.5 đ) Tìm một cơ sở và số chiều của không gian vectơ con S . 

 
Câu III (1.0 điểm)  Cho { }1 2 3(2,0,3); (0,2, 1); (1,2,3)U u u u= = = - =  là hệ vectơ trong không 

gian vectơ !3 . Hỏi U  có là cơ sở của !3  không? Nếu có, hãy tìm tọa độ của vectơ v = (5,−2,1)  
trong cơ sở trên. 
 
Câu IV (3.0 điểm)  Cho ánh xạ tuyến tính f :!2 → !2   xác định bởi  

                                   f (x, y) = (x + 2y,2x + y),∀(x, y)∈!2   
1. (1.5 đ) Tìm erK f , Im f và ma trận A  của ánh xạ tuyến tính f  trong cơ sở chính tắc 

{ }1 2(1,0), (0,1)E e e= = =  của !2  

2. (1.5 đ) Tìm giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận A . Ma trận A  có chéo hóa được 
không? Nếu có hãy tìm ma trận P  làm chéo hóa A . 
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Câu I (3.5 điểm) Cho các ma trận 
1 2 2 3 1 5 2
2 7 2 1 ; 4 1 3 2 ; 1
3 9 4 2 4 4 1

m
A m B C

m l
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1. (1.25 đ) Tìm m   để ma trận A  khả nghịch. Tính det(2A) .  
2.  (1.25 đ) Với 1m =  , tìm ma trận X  sao cho .A X C=  
3. (1.0 đ) Tìm l

 
sao cho ma trận B  có hạng bằng 2. 

 

Câu II (2.5 điểm)  Trong không gian vectơ !3  cho tập V = u = (x, y, z)∈!3 4x − y + 2z = 0{ } . 

1. (1.0 đ) Chứng minh rằng V  là không gian vectơ con của !3 .  
2. (1.5 đ) Tìm một cơ sở và số chiều của không gian vectơ con V  

 
Câu III (1.0 điểm) Cho { }1 2 3(4,0,1); (2,0,1); (1,2,1)U u u u= = = =  là hệ vectơ  trong không gian 

vectơ !3 . Hỏi U  có là cơ sở của !3  không? Nếu có, hãy tìm tọa độ của vectơ v = (5,−2,1)  
trong cơ sở trên. 
 
Câu IV (3.0 điểm)  Cho ánh xạ tuyến tính f :!2 → !2  xác định bởi  

                                   f (x, y) = (x + 4y,x − 2y),∀(x, y)∈!2   
1. (1.5 đ) Tìm erK f , Im f và ma trận A  của ánh xạ tuyến tính f  trong cơ sở chính tắc 

{ }1 2(1,0), (0,1)E e e= = =  của !2 . 
2. (1.5 đ) Tìm giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận A . Ma trận A  có chéo hóa được 

không? Nếu có hãy tìm ma trận P  làm chéo hóa A . 
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Câu Đáp án vắn tắt Điểm 

I 
3.5đ 

 
1 
 

  
0.5 

Ma trận A khả nghịch    0.25 

  0.25 
0.25 

2 

Mt  cỡ , mt  cỡ  nên mt cỡ , g/s  

  
0.25 

 

. Có  0.25 

  0.25 

Hệ t/đ : . 0.25 

Vậy X = [ −z + 4 −z z ]t ,z ∈!    0.25 

3 
  0.25 

0.25 

. Vậy   0.5 

II 
2.5đ 1 

Đ/k  
⇒ S = u = (2y + z, y,z) | y,z ∈!{ }   

0.25 

⇒ S = u = y(2,1,0)+ z(1,0,1) | y,z ∈!{ }
  

0.5 

  

 là kgvt con của !3 .  
0.25 

2 

(1)  là hệ sinh của S 0.5 
  gồm 2 vectơ khác không và không tỉ lệ nên đltt (2) 
Từ (1) & (2)   là một cơ sở của S 0.5 

Vì cơ sở U của S gồm 2 vectơ ⇒ dimS =2   0.5 

III 
1.0đ 

 
1 

 
Ta có  đltt 

Mà U ⊂ !3  và dim!3 = 3  nên U là 1 cơ sở của !3  

0.25 
0.25 

Giả sử  

  

 
0.5 

 

IV 
3.0đ 

1 

 G/s   

  
0.5 

Vì   
. 

Mà     

 
 

0.25 
0.25 

Ta có 
f (e1) = (1,2) = e1 + 2e2
f (e2 ) = (2,1) = 2e1 + e2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
⇒ A = 1 2

2 1
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥    0.25 

0.25 

2 

A− λ I = 0⇔ (1− λ)2 − 22 = 0⇔ λ = −1∨ λ = 3   0.5 

Vtr ứng với gtr λ1 = −1  là u = [ − y y ]t , y ∈! \{0}  

Vtr ứng với gtr λ2 = 3  là u = [ x x ]t ,x ∈! \{0}  

0.25 
 

0.25 
Mt A chéo hóa được vì A có đủ 2 vectơ riêng đltt 

Ma trận P làm chéo hóa A là   

0.25 
 

0.25 
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det 3(1 )A m= -
det 0 1A mÛ ¹ Û ¹
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A m

- = =
-
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[ ]tX x y z=

2 3 4
. 3 4 4

2 7 9 8

x y z
A X C x y z
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+ + =ì
ï= Û + + =í
ï + + =î

1 2 3 4
1 3 4 4
2 7 9 8

A
æ ö
ç ÷= ç ÷
ç ÷
è ø

1 2

1 3

( )
( 2 )

1 2 3 4 1 2 3 4
0 1 1 0 0 1 1 0
0 3 3 0 0 0 0 0

H H
H HA - + •••

- +

æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷¾¾¾¾® ¾¾®ç ÷ ç ÷
ç ÷ ç ÷
è ø è ø

2 3 4
0

x y z
y z

+ + =ì
í + =î

4x z
y z
= - +ì

Û í = -î

2 1 5 7 2 1 5 7
0 0 3 9 0 0 3 9
0 0 3 7 0 0 0 2

B
a a

- -é ù é ù
ê ú ê ú® - - ®ê ú ê ú
ê ú ê ú- - -ë û ë û

( ) 2 2 0 2r B a a= Û- - = Û = - 2a = -
2 0 2x y z x y z- + + = Û = +

1 2{ (2,1,0); (1,0,1)} (1)S Span u u= = =

SÞ

1 2{ , }U u uÞ =
U

Þ 1 2{ , }U u u=

2 0 3
0 2 1 10 0
1 2 3

U- = ¹ Þ

1 1 2 2 3 3k u k u k ua = + +

1 2 3

1 3 1

2 3 2

1 2 3 3
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+ =ì
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1 

det A = 3(m−1)  0.5 
Ma trận A khả nghịch    0.25 
det(2A) = 23 det A = 24(m−1)   0.5 

2 

Mt  cỡ , mt  cỡ  nên mt cỡ , g/s 

X = [ x y z ]t   0.25 

AX = C⇔
x + 2y + z = 2
2x + 7 y + 3z = −1
3x + 9y + 4z = 1

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

.    A =
1 2 1
2 7 3
3 9 4

2
−1
1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 0.25 

A ••⎯ →⎯
1 2 1
0 3 1
0 3 1

2
−5
−5

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

••⎯ →⎯
1 2 1
0 3 1
0 0 0

2
−5
0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 0.25 
0.25 

Hệ t/đ : 
x + 2y + z = 2
3y + z = −5

⎧
⎨
⎩

⇔
x = y + 7
z = −3y −5

⎧
⎨
⎩

 0.25 

Vậy X = [ y + 7 y −3y −5 ]t , y ∈!   0.25 

3 
 B→

2 3 −1 5
0 −7 5 −8
0 −7 5 λ −5

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
→

2 3 −1 5
0 −7 5 −8
0 0 0 λ + 3

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 0.25 
0.25 

r(B) = 2⇔ λ + 3= 0⇔ λ = −3 . Vậy λ = −3   0.5 

II 
2.5đ 1 

Đ/k  
⇒V = u = (x,4x + 2z,z) | x,z ∈!{ }   

0.25 
0.25 

V = u = x(1,4,0)+ z(0,2,1) | x,z ∈!{ }   0.25 

V = span u1 = (1,4,0),u2 = (0,2,1){ } (1)  
⇒V  là kgvt con của !3 . 
 

0.25 

2 

(1) ⇒U = u1,u2{ }  là 1 hệ sinh của V 0.5 
  gồm 2 vectơ khác không và không tỉ lệ nên đltt  (2) 
Từ (1) & (2)   là một cơ sở của V 0.5 

Vì cơ sở U của V gồm 2 vectơ   0.5 

III 
1.0đ 

 
1 

 
Ta có 

4 0 1
2 0 1
1 2 1

= −4 ≠ 0  ⇒U  đltt 

Mà U ⊂ !3  và dim!3 = 3  nên U là 1 cơ sở của !3   

0.25 
0.25 

Giả sử  

  

 
0.5 

 

IV 
3.0đ 

1 

 G/s   

  
0.5 

Vì   
. 

Mà     

0.25 
0.25 

Ta có 
f (e1) = (1,1) = e1 + e2
f (e2 ) = (4,−2) = 4e1 − 2e2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
⇒ A = 1 4

1 −2
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥   0.25 

0.25 

2 

A− λ I = 0⇔ λ 2 + λ − 6 = 0⇔ λ = 2∨ λ = −3   0.5 

Vtr ứng với gtr λ1 = 2  là u = [ 4y y ]t , y ∈! \{0}  

Vtr ứng với gtr λ2 = −3  là u = [ x −x ]t ,x ∈! \{0}   

0.25 
 

0.25 
Mt A chéo hóa được vì A có đủ 2 vectơ riêng đltt 

Ma trận P làm chéo hóa A là P = 4 1
1 −1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥    

0.25 
 

0.25 
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det 0 1A mÛ ¹ Û ¹

A 3 3´ C 3 1´ X 3 1´

4 2 0 4 2x y z y x z- + = Û = +

U
Þ 1 2{ , }U u u=

dimV=2Þ

1 1 2 2 3 3k u k u k ua = + +

1 2 3

1 2 3 1

3 2

1 2 3 3

(5, 2,1) (4,0,1) (2,0,1) (1,2,1)
4 2 5 1

2 2 1 (1,1, 1)
1 1

U

k k k
k k k k

k k
k k k k

a

Û - = + +

+ + = =ì ì
ï ïÞ = - Û = Þ = -í í
ï ï+ + = = -î î

( , ) er ( , )u x y K f f x y q= Î Û =
4 0

( 4 , 2 ) (0,0)
2 0

0 er { (0,0)}

x y
x y x y

x y
x y K f q

+ =ì
Û + - = Û í - =î
Û = = Þ = =

2dimIm dim dimR 2f Kerf+ = =
dimIm 2fÞ =

2 2Im &dimR 2f RÌ = 2Imf RÞ º


